MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 6  - ĐỀ SỐ 1

Năm học: 2013 -2014

	Tên Chủ đề

Unit 1 - Unit 7

	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	LISTENING


	Listen to the teacher to complete the following passage with the words  you  hear
	Listen to the teacher to complete the following passage with the words  you  hear
	A description of one’s close friend about 100 words (optional)
	

	Số câu: 6
Số điểm:3,0
	Số câu: 3

Số điểm: 1,5
	Số câu: 3
Số điểm: 1,5
	
	Số câu:6
Sốđiểm  3,0 = 30 % 

	PHONETICS


	Odd one out
	
	
	

	Số câu : 4

Số điểm:1
	Số câu: 4

Số điểm 1,0
	
	
	Số câu: 4

 Sốđiểm 1,0 tỉ lệ: 10% 

	LANGUAGE FOCUS
	Use the correct form of the verbs in brackets

	Use the correct form of the verbs in brackets
	Use the correct form of the verbs in brackets   
	

	Số câu : 8

Số điểm:2,0
	Số câu: 4

Số điểm: 1
	Số câu 3

Số điểm: 0.75
	Số câu: 1

Số điểm: 0.25
	Số câu:8

Số điểm 2,0 =20.% 

	        READING
	Read the following passage and write True (T) or False (F)  


	Read the following passage and write True (T) or False (F)  

	Read the following passage and write True (T) or False (F)  

	

	Số câu : 4
Số điểm:2

	Số câu: 2
Số điểm: 1
	Số câu 1

Số điểm: 0.5
	Số câu: 1

Số điểm: 0.5
	Số câu:4
Số điểm 2=20% 

	WRITING
	Rearrange these suggested words into meaningful sentences
	Rearrange these suggested words into meaningful sentences

	
	

	Số câu: 4
Số điểm:2

	Số câu: 2

Số điểm:1,0
	Số câu: 2
Số điểm 1
	
	Số câu: 4
Số điểm 2=20%

	Tổng số câu 26
Tổng số điểm10
	Số câu 15
Số điểm  5.5              55%
	Số câu 9
Số điểm   3,25 

30,25%
	    Số câu 2

  Số điểm 0,75                              0,75%
	Số câu 26

10 điểm

100 %


	TRƯỜNG THCS YÊN THỌ                              
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
Năm học :  2013 -2014




Môn: TIẾNG ANH 6 - ĐỀ SỐ 1
Thời gian làm bài: 45 phút 

I. Listen: Listen to the teacher carefully to complete the following passage with the words  you  hear ( 3 points ) .

An : Do you ( 1)……. in town ?

Hoa : Yes, I live in ( 2)……  apartment.

An : (3)……there a supermarket  near the apartment ?

Hoa : Yes , there’s a bank ,( 4) …….. and a hotel.

An: Are ( 5) ……..any store near here ?

Hoa : Yes, there  are  two ( 6)………….  and  a toystore.

II.Phonetics. Pick out the word that is pronounced differently from the other (1p)
	1. a. sit
	b. family
	c.live 
	d. miss 

	2. a. ten
	b. twenty
	c. pen
	d. he 

	3. a. five
	b. nine
	c. miss
	d. hi  

	4. a. door
	b. school
	c. stool
	d. afternoon 


III. Language Focus : Use the correct form of the verbs in brackets:  ( 2ps)

1. I (be) ……………………..a student. 

2. He (be) ………………………..a teacher 

3. ……..Huong ( have) …………breakfast at 7.00?

4. She ( not be) …………………eight years old. 

5. They ( be )……....in the classroom.
6. Where ………Hoang ( live)…………..? 
7. He (live)………..in Quang Ninh.
8. She ( watch) ………………………….tv now.
IV. Read the following passage and write True (T) or False (F)  (2points )

     My name is Khanh . I’m twelve years old . I’m a student. I live on Ly Thai To street. There are four people in my family: My father, my mother, my sister and me. My father is a worker. His name is Hai . He’s forty-eight. My mother is a teacher in a school. She is thirty-nine years old. Her name is Mai. My sister is a student. She is sixteen. Now we are in our living – room.

1. Khanh’s sister is teacher. [……..]
2.  Khanh’s sister is fifteen. [……….]

3. Khanh is a student. [………] 

4. Khanh’s mother teaches in a school.[………..] 
V. Rearrange these suggested words into meaningful sentences ( 2 points )

1. I / live / a house / a city. / in

2. Behind my house, / there / a police station. /  is

3. There / a post office / front of / my house ./ is / in 

4. Next / the post office, / there / a big supermarket. / is / to

The end
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 6  - ĐỀ SỐ 2

Năm học:2013 -2014

	Tên Chủ đề

Unit 1 - Unit 8


	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	LISTENING


	Listen to the teacher to complete the following passage with the words  you  hear
	Listen to the teacher to complete the following passage with the words  you  hear
	A description of one’s close friend about 100 words (optional)
	

	Số câu: 6
Số điểm:3,0
	Số câu: 3

Số điểm: 1,5
	Số câu: 3
Số điểm: 1,5
	
	Số câu:6
Sốđiểm  3,0 = 30 % 

	PHONETICS


	Odd one out
	
	
	

	Số câu : 4

Số điểm:1
	Số câu: 4

Số điểm 1,0
	
	
	Số câu: 4

 Sốđiểm 1,0 tỉ lệ: 10% 

	LANGUAGE FOCUS
	Use the correct form of the verbs in brackets

	Use the correct form of the verbs in brackets
	Use the correct form of the verbs in brackets   
	

	Số câu : 8

Số điểm:2,0
	Số câu: 4

Số điểm: 1
	Số câu 3

Số điểm: 0.75
	Số câu: 1

Số điểm: 0.25
	Số câu:8

Số điểm 2,0 =20.% 

	        READING
	Read the text then answer the questions


	Read the text then answer the questions


	Read the text then answer the questions


	

	Số câu : 4
Số điểm:2

	Số câu: 2
Số điểm: 1
	Số câu 1

Số điểm: 0.5
	Số câu: 1

Số điểm: 0.5
	Số câu:4
Số điểm 2=20% 

	WRITING
	Make questions to this answers
	Make questions to this answers

	
	

	Số câu: 4
Số điểm:2

	Số câu: 2

Số điểm:1,0
	Số câu: 2
Số điểm 1
	
	Số câu: 4
Số điểm 2=20%

	Tổng số câu 26
Tổng số điểm10
	Số câu 15
Số điểm  5.5              55%
	Số câu 9
Số điểm   3,25 

30,25%
	    Số câu 2

  Số điểm 0,75                              0,75%
	Số câu 26

10 điểm

100 %


TRƯỜNG THCS YÊN THỌ                             ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- LỚP 6
                                                                                              Năm Học :  2013 -2014

Môn : TIẾNG ANH  - ĐỀ SỐ 2

Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề )
I. Listen: Listen to the teacher carefully to complete the following passage with the words  you  hear ( 3 points ) .

An : Do you ( 1)……. in town ?

Hoa : Yes, I live in ( 2)……  apartment.

An : (3)……there a supermarket  near the apartment ?

Hoa : Yes , there’s a bank ,( 4) …….. and a hotel.

An: Are ( 5) ……..any store near here ?

Hoa : Yes, there  are  two ( 6)………….  and  a toystore.

II.Phonetics. Pick out the word that is pronounced differently from the other (1p)

	1. a. sit
	b. family
	c.live 
	d. miss 

	2. a. ten
	b. twenty
	c. pen
	d. he 

	3. a. five
	b. nine
	c. miss
	d. hi  

	4. a. door
	b. school
	c. stool
	d. afternoon 


III. Language Focus : Use the correct form of the verbs in brackets:  ( 2ps)

1. ……………..is your teacher? – Mrs Chi.

a/ What 

b/ Where 

c/ Who 

d/ Why

2. ……………… you Lan’s sister ?

a/ Be

b / Is 


c/ Are


d/ Am 

3. How many  ………………………. you Lan’s sister ?

a/ stereo     
 b / stereos    

 c / stereose       
d/ streoes

4. Nineteen – three – six  = ……………………

a/ twelve      
b / ten         

c/ thirteen      

d/ nine 

5. ………………………. a clock on the wall?

a/ Is       

b / It is 

c / It         

d/ Is there

6. We live ………… an old city

a/ on      

b/ up         

c/ at       

d/ in .

7. What  ………………….. your father do ?  - He is an engineer

 a/does 
   
b/ do


c / is        

d/are.

8. This is my brother. - ………………. name is Peter
a/His 
   
b/ Her


c / Their       

d/Our
IV. Read the following passage and answer the questions below (2,5 points )

  Hang is a student. She goes to school from Monday to Saturday . Her school has two floors.  Hang is in grade six . Her house is near her school so she walks to school . There are thirty students in her class. Hang starts her  classes at seven o’clock  and finishes at eleven fifteen. After school. she  plays badminton .

1. Which grade is Hang in ?

2. How many floors does her school have ?

3. What time does she start her classes ?

4. How does she go to school ?

V.Writing: Make questions to this answers: (2pts)

1.
Her name is Mai.

..............................................................................................?

2.
Ba is twelve years old.

..............................................................................................?

3.
I live on Quang Trung Street.

..............................................................................................?

4.
I’m fine, thank you.

..............................................................................................?

The end

